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THÔNG TƯ

Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn và nhận cha, mẹ, con đối với người di cư tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới quốc gia Lào 
Căn cứ Thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào ký ngày 08/7/2013 về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú  trong vùng biên giới hai nước;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Căn cứ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;
Căn cứ Quyết định số 2627/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện “Thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú  trong vùng biên giới hai nước”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn và nhận cha, mẹ, con đối với người di cư tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới quốc gia Lào như sau:
CHƯƠNG I
 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn và nhận cha, mẹ, con đối với người di cư tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới quốc gia Lào theo Thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước (sau đây gọi tắt là Thoả thuận) và mẫu giấy tờ về quốc tịch, hộ tịch để sử dụng trong việc giải quyết nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn và nhận cha, mẹ, con. 

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Đối tượng điều chỉnh của Thông tư này là:


1. Người Lào di cư đến Việt Nam được phép cư trú theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thỏa thuận, bao gồm:


a) Người Lào di cư tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới quốc gia Lào từ năm 1985 trở về trước;


b) Người Lào di cư tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới quốc gia Lào từ năm 1986 đến ngày 08 tháng 7 năm 2013, đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Tôn trọng pháp luật Việt Nam và không vi phạm pháp luật hình sự;


- Có cơ sở, cuộc sống ổn định, có nhà cửa, tài sản cố định, có đất canh tác ở Việt Nam;


- Không phải là người đang bị truy nã hoặc đang phải thi hành án theo quy định của pháp luật nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

2. Người Việt Nam di cư tự do tại các huyện của Lào tiếp giáp với đường biên giới quốc gia Việt Nam từ năm 1986 đến ngày 08/7/2013, không đáp ứng được các điều kiện tại điểm 2.1 khoản 2 Điều 3 Thoả thuận do phía Lào trao trả.

3. Người kết hôn không giá thú di cư tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới quốc gia Lào đến ngày 08/7/2013.

Điều 3. Lệ phí giải quyết các việc về xin nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn và nhận cha, mẹ, con.

Người xin nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn và nhận cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 2 Thông tư này được miễn lệ phí theo quy định của Thông tư số 93/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định về việc hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước.
CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT 
HỒ SƠ XIN NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Điều 4. Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam

1. Người Lào đang cư trú tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới quốc gia Lào có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Thuộc một trong các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này; 
b) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với những người không đủ năng lực hành vi dân sự thì khi xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có người giám hộ đứng đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;

c) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

d) Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa chọn và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam không được nhập quốc tịch Việt Nam nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.
Điều 5. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam

1. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam bao gồm:

- Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam (theo mẫu TP/QT-2014-ĐXNQTVN.1 hoặc mẫu TP/QT-2014-ĐXNQTVN.2 ban hành kèm theo Thông tư này);

- Tờ khai lý lịch (theo mẫu TP/QT-2014-TKLL được ban hành kèm theo Thông tư này);
- Bản sao danh sách có tên của đương sự được phép cư trú đã được Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam phê duyệt.
2. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam phải lập thành 3 bộ, được lưu trữ tại Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ.
Điều 6. Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam
1. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú. Trong trường hợp hồ sơ không có đầy đủ các giấy tờ quy định tại Điều 5 của Thông tư này hoặc không hợp lệ thì Sở Tư pháp thông báo ngay để người xin nhập quốc tịch Việt Nam bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam về việc phê duyệt danh sách những người Lào được phép cư trú, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã thuộc tỉnh đến các huyện của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới quốc gia Lào để hỗ trợ làm hồ sơ cho người có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam. 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 4 Thông tư này, Sở Tư pháp gửi văn bản đề nghị cơ quan Công an cấp tỉnh xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị xác minh của Sở Tư pháp, cơ quan Công an cấp tỉnh có trách nhiệm xác minh gửi kết quả cho Sở Tư pháp.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh của cơ quan Công an, Sở Tư pháp có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, kết luận và có văn bản đề xuất gửi Bộ Tư pháp kèm theo danh sách, hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam.
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy có đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định. 

Điều 7. Thông báo kết quả xin nhập quốc tịch Việt Nam
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Bộ Tư pháp có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh biết kèm theo sao y Quyết định và trích sao danh sách cho từng cá nhân được nhập quốc tịch Việt Nam. 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả nhập quốc tịch Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo kèm theo danh sách những người đã được nhập quốc tịch Việt Nam gửi Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam, đồng thời chỉ đạo Sở Tư pháp thông báo và trao Quyết định cho người được nhập quốc tịch Việt Nam. 
CHƯƠNG III

ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KẾT HÔN, NHẬN CHA, MẸ, CON

Điều 8. Điều kiện giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con
Việc giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con theo quy định tại Chương này chỉ áp dụng đối với những trường hợp chưa được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, chưa có Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn và thuộc danh sách đã được hai Bên phê duyệt theo Thoả thuận.

Điều 9. Đăng ký khai sinh

1. Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thuộc huyện khu vực biên giới nơi cư trú của người có yêu cầu được khai sinh thực hiện đăng ký khai sinh cho công dân Lào cư trú tại Việt Nam, công dân Việt Nam phải trở về Việt Nam cư trú theo danh sách được cư trú tại Việt Nam đã được 2 bên phê duyệt theo Thoả thuận.
2. Hồ sơ gồm:
a) Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này); 

b) Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định). Trong trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản cam đoan về việc sinh là có thực.
3. Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, công chức Tư pháp - hộ tịch căn cứ vào Danh sách những người được phép cư trú do Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam phê duyệt, kiểm tra các nội dung đăng ký khai sinh và ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh một bản chính Giấy khai sinh. Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.
4. Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì Ủy ban nhân dân cấp xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh. 
5. Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với công dân Lào hoặc người không quốc tịch thì quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam theo thỏa thuận của cha, mẹ trẻ.
Trường hợp công dân Lào xin nhập quốc tịch Việt Nam thì sau khi được Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam cũng được thực hiện đăng ký lại khai sinh theo quy định tại Điều này. 
Điều 10. Đăng ký kết hôn

1. Uỷ ban nhân dân xã thuộc huyện ở khu vực biên giới nơi cư trú của hai bên kết hôn thực hiện đăng ký kết hôn cho những trường hợp hiện đang chung sống với nhau như vợ chồng thuộc danh sách được cư trú tại Việt Nam đã được hai bên phê duyệt theo Thoả thuận.
2. Hai bên nam, nữ phải nộp Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này). 

3. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều này, công chức Tư pháp - hộ tịch kiểm tra, nếu xét thấy hai bên nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, thì Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký kết hôn cho hai bên nam, nữ. 

Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày các bên xác lập quan hệ vợ chồng hoặc chung sống với nhau như vợ chồng trên thực tế. Ngày công nhận hôn nhân có hiệu lực phải được ghi rõ trong Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn.
4. Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt. Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn, nếu hai bên đồng ý kết hôn, thì công chức Tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn. Hai bên nam, nữ ký vào Giấy chứng nhận kết hôn và Sổ đăng ký kết hôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho mỗi bên vợ, chồng một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn, giải thích cho hai bên về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp theo yêu cầu của vợ, chồng.
Điều 11. Đăng ký nhận cha, mẹ, con
1. Uỷ ban nhân dân xã thuộc huyện ở khu vực biên giới nơi cư trú của người nhận/được nhận là con hoặc người nhận/được nhận là cha, mẹ có thẩm quyền giải quyết việc nhận cha, mẹ, con cho những trường hợp thuộc danh sách được cư trú tại Việt Nam đã được 2 bên phê duyệt theo Thoả thuận.
2. Hồ sơ gồm:

a) Tờ khai (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Giấy khai sinh của người con. Trường hợp người được nhận là con hoặc người nhận cha, mẹ chưa có Giấy khai sinh thì Ủy ban nhân dân hướng dẫn đương sự thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh và kết hợp thủ tục nhận con;
c) Căn cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ con (nếu có);

Hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con do các bên cha, mẹ, con nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đăng ký nhận cha, mẹ, con.
3. Trong thời hạn ba (03) ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng sự thật và không có tranh chấp, thì Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.
Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, các bên cha, mẹ, con phải có mặt, trừ trường hợp người được nhận là cha hoặc mẹ đã chết. Cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của các bên.

4. Trường hợp người nhận cha, mẹ hoặc người được nhận là con đã có Giấy khai sinh và cha, mẹ của người con đã đăng ký kết hôn thì giải quyết yêu cầu ghi bổ sung phần ghi về người cha trong giấy khai sinh của người con mà không phải thực hiện thủ tục nhận cha, mẹ, con.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng      năm 2014 và sẽ hết hiệu lực khi Thoả thuận chấm dứt hiệu lực. Sau khi Thông tư hết hiệu lực, những người nêu tại Điều 2 Thông tư này mà chưa nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn và nhận cha, mẹ, con thì việc nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn và nhận cha, mẹ, con được giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành về quốc tịch và hộ tịch.

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

Uỷ ban nhân dân 10 tỉnh tiếp giáp với đường biên giới quốc gia Lào và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để được hướng dẫn./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
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